KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TRONG NGÀY LỚP MGN B4
Thứ hai, ngày  27 tháng  3 năm 2023                                                                                      Thứ ……, ngày    tháng    năm 20
	Tên hoạt động
	Mục đích – Yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	TẠO HÌNH

Vẽ theo đề tài tự chọn
(Vẽ PTGT đường bộ)

( MT 100)

 ( Đề tài )

	1. Kiến Thức:

- Trẻ biết vẽ phương tiện giao thông đường bộ (ô tô tải, ô tô buýt, xe đạp) được vẽ bằng hình học đơn giản

- Trẻ biết tô màu các PTGT hài hòa

2. Kỹ Năng:

- Trẻ phối hợp các nét vẽ nét xiên, nét thẳng, nét ngang, nét cong, nét tròn để vẽ các phương tiện giao thông
- Trẻ nói lên ý tưởng và tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích. 
( MT 100)
3. Thái Độ:

- Giáo dục trẻ một số quy định khi tham gia giao thông đường bộ.
- Trẻ cất đồ dùng gọn gàng.
	1. Đồ dùng của cô 

- Nhạc bài: “Em đi qua ngã tư đương phố”

- Nhạc không lời

- Tranh mẫu

- Bảng

- que chỉ

- Máy tính, ti vi

- Bảng treo tranh

2. Đồ dùng của trẻ:

- Vở vẽ, bút màu đủ số lượng trẻ

- Bàn ghế đủ số lượng trẻ


	1. Ổn định tổ chức:

- Cô cho trẻ hát: “Em đi qua ngã tư đương phố”

- Trò chuyện nội dung bài hát.

2. Phương pháp hình thức tổ chức:

a, Cô cho trẻ quan sát tranh và đàm thoại:

- Quan sát tranh 1: Vẽ ô tô tải
+ Các con có nhận xét gì về bức tranh này? 

+ Bức tranh này vẽ về PTGT gì?
+ Ô tô tải có những bộ phận nào?

+ Cô dùng những nét gì để vẽ từng bộ phận?

+ Đầu xe, thân xe, cửa xe được vẽ từ hình học gì?

+ Cô tô màu gì cho bức tranh?

=>Đây là tranh vẽ ô tô tải, đầu xe tải hình chữ nhật đứng, thùng xe tải là hình chữ nhật nằm ngang, ô tô có bánh hình tròn, hình chữ nhật nhỏ làm của xe...

- Tranh 2: Vẽ ô tô buýt

+ Các con có nhận xét gì về bức tranh này? 

+ Bức tranh này vẽ về PTGT gì?
+ Ô tô buýt có những bộ phận nào?

+ Cô dùng những nét gì để vẽ ô tô buýt?

+ Màu sắc như thế nào?

=>Đây là tranh vẽ ô tô buýt, ô tô có bánh hình tròn, thân xe hình chữ nhật, trên thân xe có nhiều cửa sổ và 1 của lên xuống xe.

- Tranh 3: Vẽ xe đạp – Đàm thoại tương tự như trên

b)  Hỏi ý định trẻ :

- Con thích vẽ loại PTGT gì?

- Con sẽ vẽ như thế nào?
c) Trẻ thực hiện :
- Cô quan sát hướng dẫn gợi ý cho trẻ 

- Cô nhắc trẻ tư thế ngồi học, cách cầm bút 
- Cô bật nhạc không lời ( nhạc nhẹ)

- Bao quát, hướng dẫn và giúp đỡ trẻ yếu

d.  Trưng bày sản phẩm:

- Cuối giờ cô cho trẻ lên trưng bày sản phẩm. Trẻ nhận xét bài bạn, bài mình. 

+ Cho trẻ lên giới thiệu bài của mình, cô và các bạn nhận xét

+ Trẻ lên nhận xét bài của bạn. Con thích bài của bạn nào nhất ? Vì sao ?

3. Kết Thúc:

- Nhận xét giờ học
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Thứ ba, ngày 28  tháng  3 năm 2023                                                                                      Thứ ……, ngày    tháng    năm 20
	Hoạt động
	Mục đích - Yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành


	LQVT

  Ôn luyện

	1. Kiến thức.
- Trẻ biết tên gọi, đặc điểm các khối thông qua các trò chơi

- Trẻ biết chỉ ra các khối  theo yêu cầu của cô

- Trẻ biết sắp xếp theo thứ tứ về chiều rộng của 3 đối tượng.

- Trẻ biết chơi trò chơi đúng luật đúng cách

2. Kĩ năng:
- Trẻ so sánh, phân biệt các khối với nhau

- Phát triển khả năng quan sát và ghi nhớ có chủ định

- Trẻ phản xạ nhanh nhẹn khi tham gia trò chơi
3. Thái độ.

- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động. Biết giữ gìn đồ dùng học tập
	1. Đồ dùng của cô
- Nhạc chơi trò chơi

2. Đồ dùng của trẻ
- Rổ đựng các băng giấy xanh đỏ vàng cho trẻ chơi TC 1
- Tranh tô màu TC 2 bàn góc. Sáp màu

-  Các khối vuông, khối chữ nhật, khối cầu để trẻ chơi trò chơi 3

- Các khối chơi TC 4

- Rổ đựng khối


	1.Ổn định tổ chức

- Cô cho trẻ chơi trò chơi: Đèn tín hiệu
2. Phương pháp hình thức tổ chức: 
* Trò chơi 1:  Làm theo yêu cầu.
+ Trẻ tìm băng giấy theo yêu cầu của cô.  
+ Cô nói rộng nhất thì trẻ giơ lên và nói màu đỏ, cô nói rộng hơn trẻ nói màu xanh, cô nói hẹp nhất trẻ nói màu vàng và ngược lại.   
+ Cô tổ chức cho trẻ chơi         

* TC2: Tô màu các khối 

- Trong tranh có các khối khác nhau nhiệm vụ trẻ sẽ tô màu khối theo yêu cầu của cô.

- Cô tổ chức cho trẻ tô màu

* Trò chơi 3: “ Ai nhanh hơn”

- CC: Cô nói đặc điểm khối trẻ phải gọi tên và giơ khối đó lên và ngược lại cô nói tên khối trẻ phải nói được đặc điểm.
- Tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần

* Trò chơi 4: “Ai nhanh nhất”

+ CC: Cô chia làm 2 đội, các đội có nhiệm vụ tìm đúng các khối theo yêu cầu của cô để vào rổ của đội mình.

+ LC: Trò chơi bắt đầu và kết thúc bằng 1 bản nhạc. Đội nào nhanh và đúng sẽ chiến thắng
+ Tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần
3. Kết thúc: 

- Cô nhận xét, khen ngợi động viên trẻ
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Thứ tư , ngày 29  tháng  3 năm 2023                                                                                      Thứ ……, ngày    tháng    năm 20
	Tên hoạt động
	Mục đích – Yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	LQVH

Truyện: 

Qua đường

( Đa số trẻ chưa  biết)
	1. Kiến Thức:

- Trẻ biết tên truyện: “Qua đường”, tên nhân vật trong truyện.

- Trẻ hiểu nội dung truyện: “Hai chị em thỏ xin mẹ đi ra đường chơi, hai chị em qua đường không làm đúng luật lệ giao thông nên xuýt nữa bị xe đâm”

- Hiểu từ khó: 

+ “Cẩn thận” là chú ý mọi thứ xung quanh mình

 + “Chạy ào” là chạy rất nhanh, chạy mà không nhìn trước nhìn sau gì cả.

2. Kỹ Năng:

- Trẻ trả lời đúng câu hỏi to, rõ ràng, đủ câu.
- Trẻ tập trung chú ý, ghi nhớ có chủ đích.

3. Thái Độ:

- Giáo dục: trẻ biết đi đúng làn đường của mình và tuân thủ luật ATGT
	1. Đồ dùng của cô:

- Tranh truyện “Qua đường ” 

- Que chỉ
- Nhạc: “Em đi qua ngã tư đường phố”

- 1 bộ máy vi tính
- Ti vi

2. Đồ dùng của trẻ:

 - Ghế ngồi


	1. Ổn định tổ chức:

- Cô và trẻ hát: “ Em thích ô tô”

- Trò chuyện dẫn dắt vào bài.

2. Phương pháp hình thức tổ chức:

* Cô giới thiệu tên truyện “Qua đường”

- Cô kể lần 1: hỏi tên truyện, tên nhân vật?

- Cô kể lần 2: (kết hợp với tranh)

 Giảng nội dung câu chuyện: “Hai chị em thỏ xin mẹ đi ra đường chơi, hai chị em qua đường không làm đúng luật lệ giao thông nên xuýt nữa bị xe đâm”

* Đàm thoại:

- Hai chị em thỏ đã xin mẹ đi đâu?
- Mẹ dặn 2 chị em thỏ điều gì ?

Trích dẫn: “Vào một buổi sáng…. Ra khỏi nhà”

Từ khó: “ cẩn thận” là chú ý mọi thứ xung quanh mình
- Thỏ nâu nói gì với em?

Trích dẫn: “Em xem kìa…bắt sâu đấy”
- Thỏ trắng cũng nói gì với thỏ nâu?

Trích dẫn: “Chị ơi…xem đi”
- Khi 2 chị em thỏ chạy sang đường có chuyện gì đã xảy ra?

Trích dẫn: “Thỏ trắng kéo….dừng hết cả lại”

+ Giải thích từ “Chạy ào” là chạy rất nhanh, chạy mà không nhìn trước nhìn sau gì cả.
- Ai đã xuất  hiện và nói gì với với 2 chị em?

Trích dẫn: “Đúng lúc ý….nhớ nhé”

- Khi đi qua đường các con cần đi với ai?

- Đèn màu gì được đi, còn đèn màu gì dừng lại?

=>Giáo dục: Trẻ biết đi đúng làn đường của mình và tuân thủ luật ATGT

- Cô kể lần 3: Cho trẻ xem hoạt hình về câu chuyện

3. Kết thúc:

- Nhận xét giờ học
- TC chuyển tiếp: “ Con Thỏ”
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Thứ năm, ngày 30 tháng 3 năm 2023                                                                                      Thứ ……, ngày    tháng    năm 20
	Hoạt động
	Mục đích – Yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	PTVĐ
- VĐCB: Trèo qua ghế dài
- TCVĐ: Ai ném xa hơn

	1. Kiến thức.

- Trẻ biết tên vận động cơ bản “ Trèo qua ghế dài” 

- Trẻ biết tên trò chơi “Ai ném xa hơn” và cách chơi
2. Kĩ năng.

- Trẻ phối hợp tay và chân trèo qua ghế dài
 - Phát triển sự khéo léo, phản xạ nhanh nhẹn cho trẻ.
- Trẻ chơi trò chơi thành thạo.

3. Giáo dục.

- Trẻ có ý thức kỉ luật trong giờ học.
- GD trẻ cất gọn đồ dùng đồ
	1. Đồ dùng của cô.

- Băng ghế
- Sân tập sạch sẽ, an toàn

- Xắc xô

- Địa điểm tại phòng thể chất.

- Nhạc tập thể dục

- Đài đĩa

2. Đồ dùng của trẻ.
- Bao cát 

- Trang phục cô và trẻ gọn gàng hợp thời tiết.
- Nhạc thể dục

- Ghế dài

- Quả bông

	1. Ổn định tổ chức.

- Cô và trẻ trò chuyện dẫn dắt vào bài
2. Phương pháp, hình thức tổ chức.

a. Khởi động:

- Cô cho trẻ đi thường, đi bằng mũi bàn chân, đi thường, đi bằng gót chân, đi thường, chạy chậm, chạy nhanh, chạy chậm, đi thường về hàng điểm số 1, 2 và tách hàng tập BTPTC
b. Trọng động: 

-  Bài tập phát triển chung.
+ ĐT tay: Hai tay thay nhau đưa thẳng lên cao (4l x 4n)

+ ĐT bụng: Đứng cúi về phía trước (4l x 4n)

+ ĐT chân: Bước 1 chân ra phía trước, khuỵu gối (6l x 4n)

+ ĐT bật: Bật tiến về phía trước (4l x4n)

* VĐCB: Trèo qua ghế dài
- Cô giới thiệu tên vận động: Trèo qua ghế dài
 - Cô tập mẫu 2 lần:

+ Lần 1: Không giới thiệu vận động: Hỏi trẻ tên vận động?

+ Lần 2:  TTCB: Khi có hiệu lệnh “chuẩn bị”: cho trẻ chạy thường tới sát ghế, hai tay phải ôm vào ghế, sát người xuống mặt ghế, vắt 1 chân qua ghế, sau đó đưa chân kia sang theo rồi đứng dạy, chạy về chỗ.
- Cô gọi 1 trẻ lên tập (Cô và các bạn nhận xét)

* Trẻ thực hiện:

+ Lần 1: 2 trẻ thực hiện lần lượt cho đến hết 

( Mỗi trẻ thực hiện 2 lần)

 ( Cô chú ý sửa sai cho trẻ)

+ Lần 2 : Cô tổ chức dưới hình thức thi đua

* Củng cố: Hỏi lại trẻ tên vận động. Mời 2 trẻ tập khá lên tập.

* TCVĐ: “  Ai ném xa hơn”
- Cô giới thiệu trò chơi

- Cô cho trẻ nêu cách chơi, luật chơi.

- Cô nhắc lại cách chơi, luật chơi khi trẻ quên.

- Cô tổ chức cho trẻ chơi 3 - 4 lần
 (Động viên khuyến khích trẻ chơi)
c. Hồi tĩnh.

- Cô cho trẻ đi nhẹ nhàng 1- 2 vòng hít thở sâu.

3. Kết thúc. 

- Cô nhận xét, kết thúc giờ học.
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Thứ sáu, ngày 31  tháng  3 năm 2023                                                                                      Thứ ……, ngày    tháng    năm 20
	Tên hoạt động
	Mục đích – Yêu cầu
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	HĐKP
Phân loại PTGT
	1. Kiến thức: 

- Trẻ biết tên, đặc điểm đặc trưng của các nhóm phương tiện giao thông đường bộ, đường thuỷ, đường hàng không.
-  Biết phân loại phương tiện giao thông theo môi trường hoạt động
2.  Kỹ năng:

- Trẻ trả lời to, rõ ràng mạch lạc 

- Trẻ có khả năng quan sát, phán đoán, nêu nhận xét và ghi nhớ có chủ định 

3. Thái độ: 

-  Giáo dục trẻ có ý thức đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông, chấp hành luật khi tham gia giao thông..
	1. Đồ dùng của cô

- Các slide về phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy, đường hàng không
- 03 tranh về môi trường hoạt động của các phương tiện giao thông

- Ti vi

- Máy tính

- Nhạc bài hát
2. Đồ dùng của trẻ

- Nhạc bài hát

- Nhạc trò chơi

-  Lô tô các PTGT đường thủy, đường bộ, đường hàng không 
- Bảng bông gai
	1. Ổn định tổ chức:

- Cô cùng cả lớp hát bài: “ Đi đường em nhớ”

2. Phương pháp, hình thức tổ chức:

a. Quan sát và đàm thoại 

*Đường bộ:

- Cho trẻ quan sát hình ảnh xe đạp:

+ Đây là phương tiện gì?

+ Xe đạp là phương tiện giao thông gì?

+ Muốn xe chạy chúng ta phải làm gì? 

- Cho trẻ quan sát hình ảnh xe máy:

+ Xe máy chạy ở đâu? Xe máy chạy ở đâu?

+ Xe máy Dùng nguyên liệu gì để chạy

- Phương tiện nào chở được nhiều người nhất? Vì sao? 

(Cho trẻ xem hình ảnh xe ô tô khách) 

- Xe đạp, xe máy, xe ô tô khách là phương tiện giao thông gì? Tất cả những phương tiện này chạy ở đâu? 
=> Phương tiện giao thông đường bộ là những phương tiện di chuyển (chạy) trên đường bộ, để chở người hoặc hàng hóa từ nơi này đến nơi khác.

*Đường thuỷ: 
- Cho trẻ xem hình ảnh thuyền buồm
+ Đây là cái gì? Vì sao gọi là thuyền buồm? Thuyền buồm chạy được nhờ đâu? 

- Phương tiện giao thông đường thủy nào chở được nhiều người và nhiều hàng hóa nhất? (Cho trẻ xem hình ảnh tàu thuỷ)

- Cho trẻ xem chiếc ghe (xuồng)

+ Đây là phương tiện gì? Ghe có gì khác so với tàu thuỷ?

- Ngoài ra còn những phương tiện giao thông đường thuỷ nào? 

(ca nô, bè mảng, thúng))

=> Những phương tiện giao thông đường thuỷ có đặc điểm chung là gì? (Chạy được trên nước, chở người hoặc hàng hoá từ nơi này đến nơi khác)

* So sánh phương tiện giao thông đường bộ và đường thuỷ:

+ Giống nhau: Đều chở người chở hàng từ nơi này đến nơi khác

+ Khác nhau: Phương tiện giao thông đường bộ có các bánh xe, chạy trên đường bộ. Phương tiện giao thông đường thuỷ chạy trên đường thuỷ.

=>Các phương tiện giao thông tuy có khác nhau nhưng đều có chung một đặc điểm là dùng để trở người và hàng hoá từ nơi này đến nơi khác và được gọi chung là phương tiện giao thông
* Mở rộng: Cho trẻ kể về PTGT đường hàng không, đường sắt

=>  Giáo dục trẻ có ý thức đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông, chấp hành luật khi tham gia giao thông..
c.Luyện tập, củng cố:

* TC1 : Ai thông minh hơn
- Cách chơi: Cô nói nơi hoạt động, trẻ hô tên phương tiện và ngược lại
- Cô tổ chức cho trẻ chơi

* TC2 : Tìm đúng nơi hoạt động
+ CC: Chọn 2 đội chơi nhiệm vụ của mỗi đội là phân loại các PTGT về đúng nơi hoạt động

+ LC: Chơi theo luật tiếp sức

- Cô tổ chức cho trẻ chơi
 3. Kết thúc: Cô nhận xét, khen ngợi động viên trẻ
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